
MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁN

CAMERA IP WIFI TÍCH HỢP MICRO

DS-2CV1021G0-IDW1
(D)

Camera wifi 2.0 megapixel high resolution

Có sẵn

1920 × 1080@25fps
Ống kính 2.8 mm/4 mm
Hồng ngoại lên đến 30m
Chống ngược sáng kỹ thuật số $1.112.149,53
Tích hợp Wifi và Micro thu âm $0,00
Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB $0,00
IP66 $0,00
DC12V $0,00

DS-2CV2021G2-IDW ( E )

Camera wifi 2.0 megapixel

Có sẵn

$0,00
Chipset 1/2.7" Progressive Scan CMOS $0,00
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG $0,00
Ống kính 4 mm $0,00
Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR $1.640.186,92
Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m $0,00
Chống ngược sáng thực 120dB $0,00
Tích hợp micro và loa ngoài đàm thoại 2 chiều $0,00
Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB $0,00
Hỗ trợ Wi-fi 802.11b/g/n $0,00
IP66 $0,00
DC12V $0,00

DS-2CV2121G2-IDW ( E )

Camera wifi 2.0 megapixel

Có sẵn

$0,00
1/2.7" Progressive Scan CMOS $0,00
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG $0,00
Ống kính 2.8 mm/4 mm $0,00
Hồng ngoại lên đến 30m $1.640.186,92
Chống ngược sáng WDR 120dB $0,00
Tích hợp Micro & loa đàm thoại 2 chiều $0,00
Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB $0,00
Hỗ trợ Wi-fi 802.11b/g/n $0,00
IP66 $0,00
DC12V $0,00

DS-2CV2Q21FD-IW(B)

Camera Robot Wifi 2MP xoay 4 chiều chuẩn H.265+

Có sẵn

$0,00
• 1/2.7" Progressive Scan CMOS $0,00
• Chuẩn nén H.265+ , H.265, H.264+ , H.264 $0,00
• Độ nhạy sáng: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR $0,00
• Ống kính cố định: 2.8mm $939.252,34
• Hỗ trợ BLC, HLC, 3D DNR. $0,00
• Tích hợp Micro, loa đàm thoại 2 chiều $0,00
• Hồng ngoại 10m. $0,00
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB $0,00
• Nguồn 5VDC, $0,00
• Theo dõi theo đối tượng di chuyển $0,00

CAMERA IP H.265+ 2MP KHÔNG POE SERIES 1
$0,00

DS-2CD1023G0E-ID

Camera thân IP 2MP

Có sẵn

$0,00
l Chip hình ảnh 1/2.8" progressive scan CMOS $0,00
l 1920 × 1080@30fps $0,00
l 2.8 mm fixed lens $0,00
H.265+/H.265/H.264+/H.264 $682.242,99
l Hồng ngoại 30 m $0,00
l Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu $0,00
l Chống ngược sáng Digital WDR $0,00
l IP67 $0,00
Không kèm nguồn $0,00

DS-2CD1123G0E-ID

Camera dome IP 2MP

Có sẵn $682.242,99



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁNDS-2CD1123G0E-ID

IP67, IK10

Có sẵn

$0,00

DS-2CD1323G0E-ID

Camera turret IP 2MP

Có sẵn $0,00

IP67
$0,00

CAMERA IP H.265 2MP SERIES 1XX3

DS-2CD1023G0E-I (L)

Camera IP HD 2MP

Có sẵn

$0,00
l Chip hình ảnh 1/2.8" progressive scan CMOS
l 1920 × 1080@20fps $0,00
l 2.8 mm/4 mm/6 mm fixed focal lens $0,00
� H.265, H.264 $700.934,58
l Hồng ngoại 30 m $0,00
l Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu $0,00
l Chống ngược sáng Digital WDR $0,00
l Giảm nhiễu 3D DNR
l PoE (Power over Ethernet)
l IP67
Không kèm nguồn

DS-2CD1123G0E-I (L)

Camera IP Dome HD 2MP

Có sẵnl IP67, IK10 $700.934,58
Không kèm nguồn $0,00

DS-2CD1323G0E-I (L)

Camera IP Turret HD 2MP

Có sẵn

$0,00
l IP67 $700.934,58
Không kèm nguồn $0,00

CAMERA IP H.265+ TÍCH HỢP MICRO SERIES 1XX3
$0,00

DS-2CD1023G0-IUF

Camera IP HD 2MP

Có sẵn

$0,00
l Chip hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS
l 1920 × 1080@30fps $0,00
l 2.8 mm/4 mm fixed focal lens $0,00
l H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
l Hồng ngoại 30 m $878.504,67
l BLC/3D DNR/ROI $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ $0,00
Hỗ trợ micro thu âm $0,00
l PoE (Power over Ethernet) $0,00
l IP67 $0,00
Không kèm nguồn $0,00

DS-2CD1123G0-IUF

Camera IP Dome HD 2MP

Có sẵn

$0,00
l IP67, IK10 $878.504,67
Hỗ trợ micro thu âm $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ $0,00
Không kèm nguồn $0,00

DS-2CD1323G0-IUF

Camera IP Turret HD 2MP

Có sẵn

$0,00
l IP67 $878.504,67
Hỗ trợ micro thu âm $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ $0,00
Không kèm nguồn $0,00

DS-2CD1043G0-IUF

● Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

Có sẵn

$0,00
● 2560 × 1440@20fps
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DS-2CD1043G0-IUF

● Ống kính cố định 2.8/4 mm

Có sẵn

$0,00
● Hỗ trợ micro thu âm $0,00
● Độ nhạy sáng Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) $1.172.897,20
● H.265, H.265+, H.264, H.264+ $0,00
● BLC/HLC/3D DNR/ROI $0,00
● Hồng ngoại lên đến 30 m $0,00
● Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC slot, lên đến 256GB (chỉ hỗ trợ lưu hình ảnh)$0,00
● IP67 $0,00

DS-2CD1143G0-IUF

● Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

Có sẵn

$0,00
● 2560 × 1440@20fps $1.172.897,20
● Ống kính cố định 2.8/4 mm $0,00
● Độ nhạy sáng Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) $0,00
● H.265, H.265+, H.264, H.264+ $0,00
● BLC/HLC/3D DNR/ROI $0,00
● Hỗ trợ micro thu âm $0,00
● Hồng ngoại lên đến 30 m $0,00
● Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC slot $0,00
● IP67, IK10 $0,00

DS-2CD1343G0-IUF

● Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

Có sẵn

$0,00
● Hỗ trợ micro thu âm $1.172.897,20
● H.265, H.265+, H.264, H.264+ $0,00
● Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC slot, lên đến 256GB (chỉ hỗ trợ lưu hình ảnh)$0,00
● IP67 $0,00

CAMERA IP H.265+ SERIES 2XX1
$0,00

DS-2CD2421G0-IW(W)

Camera IP Wifi cube 2MP

Có sẵn

$0,00
� 1/2.7" Progressive Scan CMOS
� 1920 × 1080 @30fps $0,00
� Ống kính 4/6 mm $0,00
 Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều $0,00
� H.265+, H.265, H.264+, H.264 $1.186.915,89
� Chống ngược sáng thực 120 dB WDR $0,00
� Giảm nhiễu 3D Digital, BLC $0,00
 Hỗ trợ cảnh báo bằng cảm biến nhiệt PIR $0,00
� Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB $0,00
 Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm $0,00
� IP67 $0,00

DS-2CD2021G1-I

Camera IP HD 2MP

Có sẵn

$0,00
� 1/2.7" Progressive Scan CMOS $1.224.299,07
� 1920 × 1080 @30fps $0,00
� Ống kính 4/6 mm $0,00
� H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
� Chống ngược sáng thực 120 dB WDR $0,00
� Giảm nhiễu 3D Digital, BLC $0,00
� Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB $0,00
� IP67 $0,00

DS-2CD2121G0-I

Camera IP HD 2MP 1/2.8"  Progressive CMOS

Có sẵn

$0,00
ICR, 0lux with IR $1.224.299,07
1920x1080:25fps(P)/30fps(N), $0,00
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG $0,00
Chống ngược sáng thực 120 dB WDR $0,00
DC12V & PoE $0,00
3D DNR, BLC $0,00
Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm $0,00
Hồng ngoại lên đến 30m $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB $0,00
HIK-Connect cloud service $0,00
IP67 $0,00

DS-2CD2121G0-IS Hỗ trợ cồng Audio, alarm in-out Đặt hàng $1.336.448,60

DS-2CD2T21G1-I ( C )

● 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Có sẵn
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DS-2CD2T21G1-I ( C )

● Độ phân giải 1920 × 1080 @ 25fps

Có sẵn

$1.266.355,14
● 4/6 mm fixed lens $0,00
● H.265+/H.264+/H.265/H.264 $0,00
● Digital WDR, BLC, 3D DNR $0,00
● Hồng ngoại lên đến 50 m $0,00
● IP67: IEC 60529-2013 $0,00
● 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af $0,00

DS-2CD2T41G1-I ( C )

● 1/3" Progressive Scan CMOS 

Có sẵn

$0,00
● Độ phân giải 4MP 2560 × 1440 $1.598.130,84
● 4/6 mm fixed lens $0,00
● H.265+/H.264+/H.265/H.264 $0,00
● WDR 120dB, BLC, 3D DNR $0,00
● Hồng ngoại lên đến 50 m $0,00
● IP67: IEC 60529-2013 $0,00
● 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af $0,00

DS-2CD2621G0-IZ

Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel

Có sẵn

$0,00
� 1/2.8" Progressive Scan CMOS
� 1920 × 1080@30fps $0,00
� Ống kính Ống kính zoom tự động trên phần mềm 2.8 to 12 mm $0,00
� Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); $0,00
_x009f_ H.265+, H.265, H.264+, H.264 $2.929.906,54
_x009f_ 120dB WDR $0,00
� 2 Behavior analyses $0,00
� BLC/3D DNR/ROI $0,00
� Built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB $0,00
� IP67 $0,00
Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt hàng rào ảo$0,00

DS-2CD2621G0-IZS -Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm Có sẵn $0,00
-S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm/CVBS $3.079.439,25

DS-2CD2721G0-IZ

Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel

Có sẵn

$0,00
� 1/2.8" Progressive Scan CMOS
� 1920 × 1080@30fps $0,00
-Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm 2.8 to 12 mm $0,00
� Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); $0,00
_x009f_ H.265+, H.265, H.264+, H.264 $2.971.962,62
_x009f_ 120dB WDR $0,00
� 2 Behavior analyses $0,00
� BLC/3D DNR/ROI $0,00
� Built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB $0,00
� IP67 $0,00
Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt hàng rào ảo$0,00

DS-2CD2721G0-IZS -Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm Có sẵn $0,00
-S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm/CVBS $3.149.532,71

DÒNG CAMERA IP H265+ SERIES 2XX3
$0,00

DS-2CD2323G0-I

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Số lượng ít

$0,00
 • 1920 ×1080@30fps $1.509.345,79
 • Lens 2.8 (Tùy chọn 4/6mm) $0,00
 • Độ nhạy sáng $0,00
Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR $0,00
 • H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
 • Chống ngược sáng thực 120dB WDR $0,00
 • Hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt (face detection) $0,00
 • BLC/3D DNR/ROI/HLC $0,00
 • Hỗ trợ khe thẻ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128 GB $0,00

DÒNG CAMERA ACCUSENSE IP 4.0 - CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ 2xx3
$0,00

DS-2CD2443G2-I

 • Camera 4MP Cube đàm thoại 2 chiều

Có sẵn

$0,00
 • 2688 × 1520
 • Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) $0,00
 • Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on $0,00
 • H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
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DS-2CD2443G2-I
 • Hồng ngoại ban đêm

Có sẵn
$0,00

 • Chống ngược sáng 120dB WDR $0,00
 • Chống báo động giả bằng cách phân 
biệt được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$1.855.140,19
 • Hỗ trợ hồng ngoại thụ động phát hiện 
người

$0,00
 • BLC, HLC, 3D DNR $0,00
 • IP67 $0,00
 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB $0,00
 • Hỗ trợ âm thanh đàm thoại 2 chiều $0,00

DS-2CD2023G2-IU

 • Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Có sẵn

$0,00
 • 1920 ×1080@30fps $1.789.719,63
 • Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) $0,00
 • Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on $0,00
 • H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
 • Hồng ngoại lên đến 50m $0,00
 • Chống ngược sáng 120dB WDR $0,00
 • Chống báo động giả bằng cách phân 
biệt được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$0,00
 • BLC, HLC, 3D DNR $0,00
 • IP67 $0,00
 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB $0,00
 • -U: tích hợp micro thu âm $0,00

DS-2CD2043G2-IU  • Camera 4MP 1/3″ Progressive Scan CMOSCó sẵn $1.934.579,44
DS-2CD2063G2-IU  • Camera 6MP 1/3″ Progressive Scan CMOSCó sẵn $2.084.112,15
DS-2CD2083G2-IU  • Camera 4K (8MP) 1/3″ Progressive Scan CMOSCó sẵn $2.462.616,82

DS-2CD2123G2-IU

 • Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Có sẵn

 • 1920 ×1080@30fps
 • Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) $0,00
 • Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on $0,00
 • H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
 • Hồng ngoại lên đến 40m $0,00
 • Chống ngược sáng 120dB WDR $1.864.485,98
 • Chống báo động giả bằng cách phân 
biệt được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$0,00
 • BLC, HLC, 3D DNR $0,00
 • IP67 $0,00
 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB $0,00
 • -U: tích hợp micro thu âm $0,00

DS-2CD2143G2-IU  • Camera 4MP 1/3″ Progressive Scan CMOSCó sẵn $1.971.962,62
DS-2CD2163G2-IU  • Camera 6MP 1/2.8″ Progressive Scan CMOSCó sẵn $2.130.841,12
DS-2CD2183G2-IU  • Camera 4K (8MP) 1/2.8″ Progressive Scan CMOSCó sẵn $2.509.345,79

DS-2CD2523G2-IS

 • Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Đặt hàng

 • 1920 ×1080@30fps $0,00
 • Ống kính 2.8mm (4mm tùy chọn) $0,00
 • Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on $0,00
 • H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
 • Hồng ngoại lên đến 30m $0,00
 • Chống ngược sáng 120dB WDR $2.289.719,63
 • Chống báo động giả bằng cách phân 
biệt được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$0,00
 • BLC, HLC, 3D DNR $0,00
 • IP67: IEC 60529-2013;IK08: IEC 62262:2002 $0,00
 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB $0,00
 • -S: Hỗ trợ cổng audio/alarm $0,00

DS-2CD2543G2-IS  • 4MP Đặt hàng $2.481.308,41
DS-2CD2543G2-IWS  • 4MP hỗ trợ wifi Đặt hàng $2.682.242,99

DS-2CD2323G2-IU

 • Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Có sẵn

 • 1920 ×1080@30fps $1.682.242,99
 • Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) $0,00
 • Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on $0,00
 • H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
 • Hồng ngoại lên đến 30m $0,00
 • Chống ngược sáng 120dB WDR $0,00
 • Chống báo động giả bằng cách phân 
biệt được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$0,00
 • BLC, HLC, 3D DNR $0,00
 • IP67 $0,00
 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB $0,00
 • -U: tích hợp micro thu âm $0,00
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DS-2CD2343G2-IU  • Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOSCó sẵn $1.822.429,91
DS-2CD2363G2-IU  • Camera 6MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS $1.971.962,62
DS-2CD2383G2-IU  • Camera 4K (8MP) 1/2.8" Progressive Scan CMOS $2.331.775,70

DS-2CD2T23G2-2I

 • Camera 2MP 1/2.8″ Progressive Scan CMOS

Có sẵn

 • 2688 × 1520@30fps
 • Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) $0,00
 • Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on $0,00
 • H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
 • Chống ngược sáng 120dB WDR $0,00

 • Chống báo động giả bằng cách phân 
biệt được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$2.037.383,18
 • BLC, HLC, 3D DNR $0,00
 • IP67 $0,00
 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB $0,00
 • 2I: Hồng ngoại lên đến 60m $0,00

DS-2CD2T23G2-4I  • 4I: Hồng ngoại lên đến 80m Có sẵn $2.154.205,61
DS-2CD2T43G2-2I  • Camera 4MP 1/3″ Progressive Scan CMOSCó sẵn $2.186.915,89

 • 2I: Hồng ngoại lên đến 60m $0,00
DS-2CD2T43G2-4I  • 4I: Hồng ngoại lên đến 80m Có sẵn $2.289.719,63
DS-2CD2T63G2-2I  • Camera 6MP 1/2.8″ Progressive Scan CMOSCó sẵn • 2I: Hồng ngoại lên đến 60m $2.336.448,60
DS-2CD2T63G2-4I  • 4I: Hồng ngoại lên đến 80m Có sẵn $2.453.271,03
DS-2CD2T83G2-2I  • Camera 4K (8MP) 1/2.8″ Progressive Scan CMOS

 • 2I: Hồng ngoại lên đến 60m $2.850.467,29
DS-2CD2T83G2-4I  • 4I: Hồng ngoại lên đến 80m Có sẵn $2.995.327,10

DS-2CD2623G2-IZS

 • Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Có sẵn

 • 1920 ×1080@30fps $3.546.728,97
 • Ống kính 2.8 to 12 mm $0,00
 • Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on $0,00
 • H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
 • Hồng ngoại lên đến 60m $0,00
 • Chống ngược sáng 120dB WDR $0,00
 • Chống báo động giả bằng cách phân 
biệt được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$0,00
 • BLC, HLC, 3D DNR $0,00
 • IP67 $0,00
 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB $0,00
 • Hỗ trợ cổng Audio/Alarm $0,00

DS-2CD2643G2-IZS
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
4MP
1/3" Progressive Scan CMOS

Có sẵn
$3.831.775,70

DS-2CD2663G2-IZS
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
6MP
1/2.8" Progressive Scan CMOS $4.140.186,92

DS-2CD2683G2-IZS
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
4K (8MP)
1/2.8" Progressive Scan CMOS $4.962.616,82

DS-2CD2723G2-IZS

 • Camera 2MP ZOOM 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Có sẵn

 • 1920 ×1080@30fps $3.546.728,97
 • Ống kính 2.8 to 12 mm $0,00
 • Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on $0,00
 • H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
 • Hồng ngoại lên đến 40m $0,00
 • Chống ngược sáng 120dB WDR $0,00
 • Chống báo động giả bằng cách phân 
biệt được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$0,00
 • BLC, HLC, 3D DNR $0,00
 • IP67 $0,00
 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB $0,00
 • Hỗ trợ cổng Audio/Alarm $0,00
 • -U: tích hợp micro thu âm $0,00

DS-2CD2743G2-IZS
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
4MP
1/3" Progressive Scan CMOS

Có sẵn
$3.831.775,70

DS-2CD2763G2-IZS
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
6MP
1/2.8" Progressive Scan CMOS $4.140.186,92



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁN

DS-2CD2783G2-IZS
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
4K (8MP)
1/2.8" Progressive Scan CMOS $4.962.616,82

DÒNG CAMERA IP FACE CAPTURE - CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ 2XX6

DS-2CD2126G2-ISU 
(C)

Camera IP chống báo động giả 2MP $0,00
1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
2.8 mm/4 mm/6 mm fixed lens $0,00
H.265, H.264 $0,00
• Chống ngược sáng 120dB WDR $0,00
Chống báo động giả bằng cách phân biệt 
được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$0,00
• Powered by Darkfighter $0,00
Hồng ngoại: lên đến 30m $0,00
• Face capture $0,00
Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC 
lên đến 256Gb

$0,00
-SU: Water and dust resistant (IP67) and 
vandal-resistant (IK10)

$0,00
-SU: Tích hợp microphone, 1 alarm input, 
1 alarm output (max. 12 VDC @30 mA)

$0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00

DS-2CD2146G2-ISU 
(C)

Camera IP chống báo động giả 4MP
1/2.7" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2166G2-ISU 
(C)

Camera IP chống báo động giả 6MP
1/2.4" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2186G2-ISU 
(C)

Camera IP chống báo động giả 4K 
(8MP)
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2026G2-IU/SL 
(D)

Camera IP chống báo động giả 2MP $0,00
1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
2.8 mm/4 mm/6 mm fixed lens $0,00
H.265, H.264 $0,00
• Chống ngược sáng 120dB WDR $0,00
Chống báo động giả bằng cách phân biệt 
được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$0,00
• Powered by Darkfighter $0,00
Hồng ngoại: lên đến 40m $0,00
• Face capture $0,00
Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC 
lên đến 256Gb

$0,00
Hỗ trợ micro & loa đàm thoại 2 chiều $0,00
Hỗ trợ còi đèn báo động $0,00
Water and dust resistant (IP67) $0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00

DS-2CD2046G2-IU/SL 
(D)

Camera IP chống báo động giả 4MP
1/2.7" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2066G2-IU/SL 
(D)

Camera IP chống báo động giả 6MP
1/2.4" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2086G2-IU/SL 
(D)

Camera IP chống báo động giả 4K 
(8MP)
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2T26G2-2I (D)

Camera IP chống báo động giả 2MP

Có sẵn

$0,00
1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
• Max. 1920 × 1080 @ 25fps $0,00
• 2.8 mm/4 mm/6 mm fixed lens $0,00
• H.265+, H.265, H.264 $0,00
• Face capture $0,00
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR $0,00
• Tính năng AI Deep Learning $0,00
Chống báo động giả bằng cách phân biệt 
được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$0,00
Chụp ảnh khuôn mặt $0,00
• Powered by Darkfighter: Color: 0.002 Lux 
@ (F1.4, AGC ON)

$0,00
• 12 VDC & PoE (802.3af, 36 V to 57 V) $0,00
• Hồng ngoại $0,00
lên đến 60m (2I) $0,00
• Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC 
lên đến 256G

$0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁN

DS-2CD2T26G2-2I (D)

• IP67

Có sẵn

$0,00
• BLC/3D DNR/ROI $0,00

DS-2CD2T26G2-
ISU/SL (D)

Hồng ngoại: lên đến 60m

Có sẵn

$0,00
Hỗ trợ Micro & speaker đàm thoại 2 chiều $0,00
Alarm: 1 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00
Hỗ trợ đèn & còi báo động $0,00

DS-2CD2T46G2-ISU/SL (C)
Camera IP chống báo động giả 4MP hỗ 
trợ đèn và còi báo động
1/3" Progressive Scan CMOS

Có sẵn
$0,00

DS-2CD2T66G2-ISU/SL (C)
Camera IP chống báo động giả 6MP hỗ 
trợ đèn và còi báo động
1/2.4" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2T86G2-ISU/SL (C)
Camera IP chống báo động giả 4K 
(8MP) hỗ trợ đèn và còi báo động
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2326G2-
ISU/SL (D)

Camera IP 2MP chống báo động giả hỗ 
trợ đèn và còi báo động

Có sẵn

$0,00
2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm fixed lens $0,00
H.265+, H.264+, H.265, H.264 $0,00
Chống ngược sáng 120dB WDR $0,00
Powered by Darkfighter $0,00
Chống báo động giả bằng cách phân biệt 
được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$0,00
12 VDC & PoE (802.3af, class 3) $0,00
Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC 
lên đến 128G

$0,00
BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB $0,00
Hồng ngoại: lên đến 30m $0,00
• Face capture $0,00
BLC/3D DNR/HLC/ROI $0,00
Alarm: 1 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00
Hỗ trợ đèn & còi báo động $0,00
Hỗ trợ Micro & speaker đàm thoại 2 chiều $0,00

DS-2CD2346G2-
ISU/SL ( C )

Camera IP chống báo động giả 4MP
1/3" Progressive Scan CMOS Có sẵn

$0,00
DS-2CD2366G2-

ISU/SL ( C )
Camera IP chống báo động giả 6MP
1/2.4" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2386G2-
ISU/SL ( C )

Camera IP chống báo động giả 4K 
(8MP)
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2326G1-I/SL 
Camera IP 2MP chống báo động giả hỗ 
trợ đèn và còi báo động Có sẵn

$0,00
Không hỗ trợ ngõ ra audio/alarm ini/out $2.415.887,85
Hỗ trợ đèn & còi báo động & Microphone & 
Loa

$0,00

DS-2CD2626G2-
IZSU/SL (D)

Camera ZOOM chống báo động giả 2MP 
hỗ trợ đèn & còi báo động

$0,00
2.8 to 12 mm zoom lens $0,00
H.265+, H.264+ $0,00
Chống ngược sáng thực 120dB WDR $0,00
Chống báo động giả bằng cách phân biệt 
được người, xe với các yếu tố gây báo 
động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)

$0,00
Powered by Darkfighter $0,00
12 VDC, 1.21 A, max. 14.5 W
PoE (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.43 A to 
0.32 A, max. 18 W

$0,00
• Face capture $0,00
Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC 
lên đến 256G

$0,00
BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB $0,00
Hồng ngoại: lên đến 60m $0,00
Alarm: 1 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00
Hỗ trợ đèn & còi báo động $0,00
Hỗ trợ Micro & speaker đàm thoại 2 chiều $0,00

DS-2CD2646G2-IZSU/SL (C)
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
4MP hỗ trợ còi & đèn báo động
1/3" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2666G2-IZSU/SL (C)
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
6MP hỗ trợ còi & đèn báo động
1/2.4" Progressive Scan CMOS $0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
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DS-2CD2686G2-IZSU/SL (C)
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
4K (8MP) hỗ trợ còi & đèn báo động
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2H26G2-IZS ( 
C )

Camera ZOOM chống báo động giả 2MP $0,00
2.8 to 12 mm, horizontal FOV 113° to 31°, 
vertical FOV 58° to 18°, diagonal FOV 
138° to 36°

$0,00
Chống báo động giả bằng cách phân biệt 
được người, xe

$0,00
Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ $0,00
Hồng ngoại: lên đến 40m $0,00
BLC, HLC, 3D DNR 120 dB WDR $0,00
Alarm: 1 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00
Hỗ trợ đèn & còi báo động $0,00
Hỗ trợ Micro & speaker đàm thoại 2 chiều $0,00
Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC 
lên đến 256G

$0,00

DS-2CD2H46G2-IZS ( C )
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
4MP
1/3" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2H66G2-IZS ( C )
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
6MP
1/2.4" Progressive Scan CMOS $0,00

DS-2CD2H86G2-IZS ( C )
Camera IP ZOOM chống báo động giả 
8MP (4K)
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00

CAMERA IP DÒNG COLORVU EASY IP 4.0 - HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7$0,00

DS-2CD1027G0-L C

Camera 2MP ColorVu cho hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn

$0,00
Độ nhạy sáng cực thấp Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)$1.070.093,46
Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m $0,00
Công nghệ nén H.265+ $0,00
Chống ngược sáng Digital WDR $0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Tiêu chuẩn kháng bụi, nước (IP67) $0,00
Vỏ sắt $0,00

DS-2CD1027G0-LUF C -UF: Tích hợp Micro & hỗ trợ khe cắm thẻ nhớCó sẵn

$1.116.822,43

DS-2CD1047G0-L C
Camera 4MP ColorVu cho hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn $1.434.579,44
-U: Tích hợp Micro

DS-2CD1047G0-LUF C
Camera 4MP ColorVu cho hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn
-UF: Tích hợp Micro & hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ $1.471.962,62

DS-2CD1327G0-L

Camera 2MP ColorVu cho hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn

$0,00
Độ nhạy sáng cực thấp Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)$1.070.093,46
Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m $0,00
Công nghệ nén H.265+ $0,00
Chống ngược sáng Digital WDR $0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Tiêu chuẩn kháng bụi, nước (IP67) $0,00
Vỏ sắt $0,00

DS-2CD1327G0-LUF C -U: Tích hợp Micro & hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Có sẵn $1.116.822,43

DS-2CD1347G0-L C
Camera 4MP ColorVu cho hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn $1.434.579,44
-U: Tích hợp Micro

DS-2CD1347G0-LUF C
Camera 4MP ColorVu cho hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn $0,00
-UF: Tích hợp Micro & hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ $1.471.962,62

DS-2CD1T27G0-LUF C

Camera 2MP ColorVu cho hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn

$0,00
Độ nhạy sáng cực thấp Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)$1.275.700,93
Đèn ánh sáng trắng lên đến 50m $0,00
Công nghệ nén H.265+ $0,00
Chống ngược sáng Digital WDR $0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁNDS-2CD1T27G0-LUF C

-U: Tích hợp Micro
Có sẵn

$0,00
-F: Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB $0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Tiêu chuẩn kháng bụi, nước (IP67) $0,00
Vỏ kim loại $0,00

DS-2CD1T47G0-LUF C Camera 4MP ColorVu cho hình ảnh màu sắc 24/7Có sẵn $1.528.037,38

DS-2CD2327G3E-L

Camera ColorVu cho hình ảnh màu sắc 
24/7

Số lượng ít

1/2.8" Progressive Scan CMOS, độ phân 
giải 1920 × 1080 @25fps (2327G3E-L)

$2.196.261,68
l Ống kính cố định 4 mm/6 mm $0,00
l H.265+, H.264+ $0,00
l Chống ngược sáng thực 120dB WDR $0,00
l Độ nhạy sáng: $0,00
- 0.0035 @ F1.0 (1/30 s, AGC ON), 0.005 
@ F1.2 (1/30 s, AGC ON), 0 Lux with LED 
on (2327G3E-L)

$0,00
l Đèn LEDs ánh sáng trắng kiểu mới 
(3000K) lên đến 30m

$0,00
l 12 VDC & PoE (802.3af, class 3) $0,00
l Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC 
lên đến 128G

$0,00
l IP67 $0,00
l BLC/3D DNR/HLC/ROI $0,00

CAMERA IP DÒNG COLORVU CHỐNG BÁO GIẢ - HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7$0,00

DS-2CD2127G2-SU

Camera ColorVu & Chống báo giả cho 
hình ảnh màu sắc 24/7

$0,00
1/2.8″ Progressive Scan CMOS 2MP $0,00
Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC 
ON)

$0,00
H.265/H.264/H.264+/H.265+ $0,00
Chống ngược sáng thực 120 dB WDR $0,00
Chống báo giả bằng thuật toán deep 
learning phân biệt người & phương tiện

$0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 
microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB

$0,00
-U: Tích hợp micro thu âm $0,00
-S: Tích hợp ngõ ra/vào âm thanh/báo 
động

$0,00
Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | 
chống va đập (IK10)

$0,00
DS-2CD2147G2-SU 1/1.8″ Progressive Scan CMOS 4MP $0,00

Chống ngược sáng thực 130 dB WDR $0,00

DS-2CD2327G2-LU

Camera ColorVu & Chống báo giả cho 
hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn

$0,00
1/2.8″ Progressive Scan CMOS 2MP $0,00
Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC 
ON)

$0,00
H.265/H.264/H.264+/H.265+ $0,00
Chống ngược sáng thực 120 dB WDR $0,00
Chống báo giả bằng thuật toán deep 
learning phân biệt người & phương tiện

$0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 
microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB

$0,00
-U: Tích hợp micro thu âm $0,00
-L: Đèn hỗ trợ 30m $0,00
Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | 
chống va đập (IK10)

$0,00
DS-2CD2347G2-LU 1/1.8″ Progressive Scan CMOS 4MP

Có sẵn $0,00
Chống ngược sáng thực 130 dB WDR $0,00

DS-2CD2347G2-
LSU/SL

Camera ColorVu & Chống báo giả cho 
hình ảnh màu sắc 24/7

$0,00
1/1.8″ Progressive Scan CMOS 4MP $0,00
Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC 
ON)

$0,00
H.265/H.264/H.264+/H.265+ $0,00
Chống ngược sáng thực 120 dB WDR $0,00
Chống báo giả bằng thuật toán deep 
learning phân biệt người & phương tiện

$0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 
microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB

$0,00
Tích hợp micro thu âm và loa đàm thoại 2 
chiều

$0,00
-L: Đèn hỗ trợ 30m $0,00
/SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động $0,00
Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | 
chống va đập (IK10)

$0,00

DS-2CD2387G2-LSU/SL ( C )

Camera ColorVu & Chống báo giả cho 
hình ảnh màu sắc 24/7

$0,00
1/1.2″ Progressive Scan CMOS 8MP $0,00
Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC 
ON)

$0,00
Tích hợp micro thu âm và loa đàm thoại 2 
chiều

$0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁNDS-2CD2387G2-LSU/SL ( C )

-L: Đèn hỗ trợ 30m $0,00
/SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động $0,00

DS-2CD2027G2-LU

Camera ColorVu & Chống báo giả cho 
hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn

$0,00
1/2.8″ Progressive Scan CMOS 2MP $0,00
Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC 
ON)

$0,00
H.265/H.264/H.264+/H.265+ $0,00
Chống ngược sáng thực 120 dB WDR $0,00
Chống báo giả bằng thuật toán deep 
learning phân biệt người & phương tiện

$0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 
microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB

$0,00
-U: Tích hợp micro thu âm $0,00
-L: Đèn hỗ trợ 40m $0,00
Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | 
chống va đập (IK10)

$0,00
DS-2CD2047G2-LU 1/1.8″ Progressive Scan CMOS 4MP

Có sẵn $0,00
Chống ngược sáng thực 130 dB WDR $0,00

DS-2CD2047G2-LU/SL

Camera ColorVu & Chống báo giả cho 
hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn

$0,00
1/1.8″ Progressive Scan CMOS 4MP $0,00
Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC 
ON)

$0,00
H.265/H.264/H.264+/H.265+ $0,00
Chống ngược sáng thực 130 dB WDR $0,00
Chống báo giả bằng thuật toán deep 
learning phân biệt người & phương tiện

$0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 
microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB

$0,00
Tích hợp micro thu âm và loa đàm thoại 2 
chiều

$0,00
-L: Đèn hỗ trợ 40m $0,00
/SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động $0,00
Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | 
chống va đập (IK10)

$0,00

DS-2CD2T27G2-L

Camera ColorVu & Chống báo giả cho 
hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn

$0,00
1/2.8″ Progressive Scan CMOS 2MP $0,00
Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC 
ON)

$0,00
H.265/H.264/H.264+/H.265+ $0,00
Chống ngược sáng thực 120 dB WDR $0,00
Chống báo giả bằng thuật toán deep 
learning phân biệt người & phương tiện

$0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 
microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB

$0,00
-U: Tích hợp micro thu âm $0,00
-L: Đèn hỗ trợ 60m $0,00
Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | 
chống va đập (IK10)

$0,00
DS-2CD2T47G2-L 1/1.8″ Progressive Scan CMOS 4MP

Có sẵn $0,00
Chống ngược sáng thực 130 dB WDR $0,00

DS-2CD2T47G2-LSU/SL

Camera ColorVu & Chống báo giả cho 
hình ảnh màu sắc 24/7

Có sẵn

$0,00
1/1.8″ Progressive Scan CMOS 4MP $0,00
Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC 
ON)

$0,00
H.265/H.264/H.264+/H.265+ $0,00
Chống ngược sáng thực 120 dB WDR $0,00
Chống báo giả bằng thuật toán deep 
learning phân biệt người & phương tiện

$0,00
BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 
microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB

$0,00
Tích hợp micro thu âm và loa đàm thoại 2 
chiều

$0,00
-L: Đèn hỗ trợ 60m $0,00
/SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động $0,00
Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | 
chống va đập (IK10)

$0,00

DS-2CD2T87G2-
LSU/SL ( C )

1/1.2" Progressive Scan CMOS 8MP $0,00
Tích hợp micro thu âm và loa đàm thoại 2 
chiều

$0,00
-L: Đèn hỗ trợ 60m $0,00
/SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động $0,00
Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) $0,00

DS-2CD2647G2T-LZS ( C )

Camera ColorVu ZOOM & Chống báo 
giả cho hình ảnh màu sắc 24/7

$0,00
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Độ phân giải 4MP (2688 × 1520) $0,00
Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 
Lux with light

$0,00
2.8 to 12 mm, horizontal FOV 105.4° to 
56.4°, vertical FOV 53.9° to 31.6°, diagonal 
FOV
131.8° to 65.1°

$0,00
24/7 colorful imaging $0,00
BLC, HLC, 3D DNR, 130 dB WDR $0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁNDS-2CD2647G2T-LZS ( C )

Chống báo giả bằng thuật toán deep 
learning phân biệt người & phương tiện

$0,00
Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ $0,00
Water and dust resistant (IP67) and vandal 
resistant (IK10)

$0,00
Đèn trợ sáng lên đến 60 m $0,00
Alarm: 1 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00

DS-2CD2747G2T-LZS ( C )

Camera ColorVu ZOOM & Chống báo 
giả cho hình ảnh màu sắc 24/7

$0,00
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Độ phân giải 4MP (2688 × 1520) $0,00
Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 
Lux with light

$0,00
2.8 to 12 mm, horizontal FOV 105.4° to 
56.4°, vertical FOV 53.9° to 31.6°, diagonal 
FOV
131.8° to 65.1°

$0,00
24/7 colorful imaging $0,00
BLC, HLC, 3D DNR, 130 dB WDR $0,00
Chống báo giả bằng thuật toán deep 
learning phân biệt người & phương tiện

$0,00
Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ $0,00
Water and dust resistant (IP67) and vandal 
resistant (IK10)

$0,00
Đèn trợ sáng lên đến 40 m $0,00
Alarm: 1 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00

DÒNG CAMERA IP MẮT CÁ, TOÀN CẢNH
$0,00

DS-2CD2935FWD-I

Camera toàn cảnh dạng mắt cá Fisheye 
3MP

Có sẵn

$0,00
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG $5.228.971,96
Ống kính 1.05 mm @ F2.2 $0,00
Góc nhìn ngang: 180°, dọc: 180° $0,00
2048 × 1536 @25fps $0,00
Color: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.017
Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR on

$0,00
hồng ngoại 8m quan sát ngày & đêm. $0,00
Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB $0,00
3D DNR/Backlight Compensation/Defog $0,00
Chống ngược sáng thực WDR 120dB $0,00
12 VDC, 0.4 A, max.5 W
PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, 
max.6.5 W

$0,00
Tính năng thông minh: Chống đột nhập 
vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng 
rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện 
hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt.

$0,00
DS-2CD2935FWD-IS -S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động $5.364.485,98

DS-2CD2955FWD-I

Camera toàn cảnh dạng mắt cá Fisheye 
5MP

Có sẵn

Độ phân giải 5 Megapixel H.265+/H.265/H.
264+/H.264/MJPEG

$6.004.672,90
Ống kính 1.05 mm @ F2.2 $0,00
Góc nhìn ngang: 180°, dọc: 180° $0,00
20fps(2560×1920), 25fps/30fps
(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080)

$0,00
Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, 
AGC ON), 0 lux with IR

$0,00
hồng ngoại 8m quan sát ngày & đêm. $0,00
Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB. $0,00
BLC/3D DNR/ROI/Defog $0,00
Chống ngược sáng thực WDR 120dB $0,00
Độ nhạy sáng 0.1Lux@F1.2. $0,00
DC12V/PoE. $0,00
Tính năng thông minh: Chống đột nhập 
vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng 
rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện 
hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt.

$0,00
DS-2CD2955FWD-IS -S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động $6.144.859,81

DS-2PT3326IZ-DE3

Camera toàn cảnh 360° tích hợp speeddome giá rẻ
Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256 GB $7.116.822,43
Hồng ngoại 10m $0,00
Panoramic Camera $0,00
1/2.8" progressive scan CMOS $0,00
3 camera 1920 × 1080@30fps resolution $0,00
Min. illumination: $0,00
Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) $0,00
B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) $0,00
0 Lux with IR $0,00
Hỗ trợ H.265 $0,00
Horizontal FOV: 128.5° × 3 $0,00

$0,00
PTZ Camera $0,00
1/2.8" progressive scan CMOS $0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁN

DS-2PT3326IZ-DE3

Up to 1920 × 1080@30fps resolution $0,00
Min. illumination: $0,00
Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) $0,00
B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) $0,00
0 Lux with IR. Hỗ trợ H.265 $0,00

DS-2CD2345G0P-I 
(1.68mm)

Camera 4MP góc siêu rộng 180°

Có sẵn

$0,00
Ống kính 1.68 mm,Góc nhìn ngang: 180° , 
Góc nhìn dọc: 101° , Góc nhìn chéo: 180°

$2.799.065,42
Công nghệ nén H.265+ $0,00
Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR $0,00
Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC 
lên đến 256 GB

$0,00
Chống cong ảnh $0,00
Hồng ngoại 10m $0,00
Vỏ kim loại $0,00

DS-2CD2T45G0P-I
(1.68mm)

Camera 4MP góc siêu rộng 180°

Có sẵn

$0,00
Ống kính 1.68 mm,Góc nhìn ngang: 180° , 
Góc nhìn dọc: 101° , Góc nhìn chéo: 180°

$2.799.065,42
Công nghệ nén H.265+ $0,00
Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR $0,00
Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC 
lên đến 256 GB

$0,00
Chống cong ảnh $0,00
Hồng ngoại 20m $0,00
Vỏ kim loại, IP67 $0,00

DS-2CD2347G2P-
LSU/SL (C)

Camera ColorVu màu 24/7 toàn cảnh 
4MP góc siêu rộng 180°

$0,00
2 camera × 1/2.5" Progressive Scan 
CMOS

$0,00
Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 
Lux with light

$0,00
Max. Resolution 5120 × 1440 $0,00
-L: Đèn hỗ trợ 30m $0,00
WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Tích hợp micro thu âm và loa đàm thoại 2 
chiều

$0,00
IP67: IEC 60529-2013 $0,00
Chống báo giả bằng thuật toán deep 
learning phân biệt người & phương tiện

$0,00
/SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động $0,00

DS-2CD2367G2P-
LSU/SL (C)

Camera ColorVu màu 24/7 toàn cảnh 
6MP góc siêu rộng 180°

$0,00
2 camera × 1/2.5" Progressive Scan 
CMOS

$0,00
DS-2CD2387G2P-

LSU/SL (C)
Camera ColorVu màu 24/7 toàn cảnh 4K 
(8MP) góc siêu rộng 180°

$0,00
2 camera × 1/1.8" Progressive Scan 
CMOS

$0,00

DS-2CD2T47G2P-
LSU/SL ( C )

Camera ColorVu màu 24/7 toàn cảnh 
4MP góc siêu rộng 180°

$0,00
2 camera × 1/2.5" Progressive Scan 
CMOS

$0,00
Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 
Lux with light

$0,00
Max. Resolution 5120 × 1440 $0,00
-L: Đèn hỗ trợ 40m $0,00
WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR $0,00
Tích hợp micro thu âm và loa đàm thoại 2 
chiều

$0,00
IP67: IEC 60529-2013 $0,00
Chống báo giả bằng thuật toán deep 
learning phân biệt người & phương tiện

$0,00
/SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động $0,00

DS-2CD2T67G2P-
LSU/SL (C)

Camera ColorVu màu 24/7 toàn cảnh 
6MP góc siêu rộng 180°

$0,00
2 camera × 1/2.5" Progressive Scan 
CMOS

$0,00
DS-2CD2T87G2P-

LSU/SL (C)
Camera ColorVu màu 24/7 toàn cảnh 4K 
(8MP) góc siêu rộng 180°

$0,00
2 camera × 1/1.8" Progressive Scan 
CMOS

$0,00

CAMERA 4G NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
$0,00

DS-2XS2T41G0-
ID/4G/C04S05

Camera IP 4G năng lượng mặt trời 4MP $0,00
1/3" Progressive Scan CMOS $0,00
Phát hiện chuyển động người bằng cảm 
biến PIR lên đến 10m

$0,00
Hồng ngoại 10m ~ 30m $0,00
Tích hợp micro và loa đàm thoại 2 chiều $0,00
Hỗ trợ sim 4G (LTE-TDD, LTE-FDD, 
WCDMA, GSM)

$0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁNDS-2XS2T41G0-

ID/4G/C04S05
Tích hợp bộ nhớ 8 GB eMMC $0,00
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ 
microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256Gb

$0,00
Pin dự phòng Ternary lithium 10Ah $0,00
Tấm pin năng lượng mặt trời 5 W $0,00
Chuẩn chống bụi, nước IP66 (IEC 60529-
2013) 

$0,00

DS-2XS2T47G1-
LDH/4G/C18S40

Camera IP ColorVu 4G năng lượng mặt 
trời 4MP

$0,00
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 
B/W: 0 Lux with white light

$0,00
Phát hiện chuyển động người bằng cảm 
biến PIR lên đến 15m

$0,00
Đèn ánh sáng trắng 10m ~ 30m $0,00
Tích hợp micro và loa đàm thoại 2 chiều $0,00
Hỗ trợ sim 4G (LTE-TDD, LTE-FDD, 
WCDMA, GSM)

$0,00
Tích hợp bộ nhớ 64 GB eMMC $0,00
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ 
microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256Gb

$0,00
Pin dự phòng Ternary lithium 23.2 Ah $0,00
Tấm pin năng lượng mặt trời 40 W $0,00
Chuẩn chống bụi, nước IP67 (IEC 60529-
2013)

$0,00

CAMERA IP SERIES 3
$0,00

DS-2CD3621G0-IZS

Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel

Có sẵn

$0,00
 1/2.7" Progressive Scan CMOS #VALUE!
� 25 fps (1920 × 1080) $0,00
� Ống kính zoom tự động trên phần mềm 2.7 to 13.5 mm $0,00
 Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR $0,00
� H.265+, H.265, H.264+, H.264 $0,00
_x009f_ 120dB WDR $0,00
 Hồng ngoại lên đến 60m $0,00
� BLC/3D DNR/ROI $0,00
� Built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 256 GB $0,00
� IP67 $0,00
Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt hàng rào ảo$0,00
-S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm $0,00

CAMERA NGỤY TRANG
$0,00

DS-2CD6425G0-10
DS-2CD6425G0-20
DS-2CD6425G0-30

Camera IP ngụy trang 2 megapixel $0,00
1/2.8” Progressive Scan CMOS $0,00
Độ phân giải 1920 × 1080 $0,00
Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.264/MJPEG $0,00
Hỗ trợ 3 luồng Video $0,00
Chống ngược sáng thực 120dB WDR $0,00
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB $0,00
Giảm nhiễu 3D DNR $0,00
4 behavior analyses $0,00
Audio and alarm I/O $0,00
Tùy chọn loại hình dạng ống kính: 10/20/30 $0,00
DC12V & PoE $0,00

DS-2CD2D25G1/M-
D/NF

Camera IP ngụy trang 2 megapixel

Có sẵn

$0,00
• 1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
• 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) $0,00
• Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) $0,00
• 120dB WDR, BLC, HLC, defog, 3D DNR $0,00
• lens 2.8 mm $0,00
• 1 input (line in), 1 output (line out) $0,00
• H.265 $0,00
• Nguồn 12 VDC ± 20%, 0.13 A, max. 1.5 
W, Ø 5.5 mm coaxial power plug

$0,00

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP MINI
$0,00

DS-2CD1P23G0-I

Camera thân quay quét 2MP

Có sẵn

$0,00
● Ống kính cố định 4 mm $1.537.383,18
● H.264/H.265/H.265+ $0,00
● Xoay ngang 0°~200°, Xoay dọc -10°~55° $0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁNDS-2CD1P23G0-I ● Chống ngược sáng thực 120dB WDR Có sẵn $0,00

● BLC, HLC, 3D DNR $0,00
● Hỗ trợ 1 microphone $0,00
● Hồng ngoại lên đến 40m $0,00

DS-2CD1P23G2-IUF

Camera thân quay quét 2MP $0,00
● Ống kính cố định 4 mm $1.457.943,93
● H.264/H.265/H.265+ $0,00
● Xoay ngang, dọc $0,00
● Chống ngược sáng thực 120dB WDR $0,00
● BLC, HLC, 3D DNR $0,00
● Hỗ trợ 1 microphone thu âm $0,00
● Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ $0,00
● Hỗ trợ đèn trợ sáng $0,00
● Hồng ngoại lên đến 30m $0,00

DS-2CD1P43G2-IUF Camera thân quay quét 4MP $1.883.177,57

DS-2CD1P27G2-LUF

Camera thân quay quét 2MP ColorVu
● Ống kính cố định 4 mm $1.560.747,66
● H.264/H.265/H.265+ $0,00
● Xoay ngang, dọc $0,00
● Chống ngược sáng thực 120dB WDR $0,00
● BLC, HLC, 3D DNR $0,00
● Hỗ trợ đèn trợ sáng lên đến 30m $0,00

DS-2CD1P47G2-LUF Camera thân quay quét 4MP $2.135.514,02

DS-2DE2A204IW-DE3
(C0)(S6)

Camera Speeddome mini IP 2MP zoom 
4x (2.8mm ~ 12mm)

Có sẵn

1/2.8" Progressive Scan CMOS $2.995.327,10
� Độ phân giải 1920 × 1080@25fps $0,00
� Độ nhạy sáng: $0,00
Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 
0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with 
IR

$0,00
� 4× zoom quang, 16× zoom KTS $0,00
120 dB WDR, 3D DNR, HLC, Regional 
Exposure, Regional Focus, Digital defog $0,00
� Nguồn 12 VDC & PoE $0,00
� Hồng ngoại 20 m IR $0,00
� IK10, IP66 $0,00
_x009f_ Hỗ trợ H.265+/H.265 $0,00
� 1-ch audio input and 1-ch audio output $0,00
Tích hợp sẵn 1 micro thu âm $0,00
� Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro 
SD/SDHC/SDXC, lên đến 256 GB

$0,00
DS-2DE2A404IW-DE3

(C0)(S6)
PTZ mini IP 4MP zoom 4x (2.8mm ~ 
12mm)

Có sẵn $3.088.785,05
DS-2DE2A404IW-
DE3/W(C0)(S6)

PTZ mini IP 4MP zoom 4x (2.8mm ~ 
12mm) Có sẵn� Hỗ trợ wifi (64/128-bit WEP, 
WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK )

$3.271.028,04

DS-2DE2C200MW-DE
(F0)(S7)  2.8mm

2 MP PT Network camera có màu ban đêm $0,00
� 1/2.7″ Progressive Scan CMOS $1.345.794,39
� Ống kính 2.8mm $0,00
� Tích hợp microphone & loa đàm thoại 2 chiều $0,00
� Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/microSDHC/microSDXC lên đến 256GB$0,00
� Hỗ trợ DWDR, BLC, HLC, 3D DNR $0,00
� Hồng ngoại lên đến 30m $0,00
� Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m cho hình ảnh có màu ban đêm $0,00
� Tiêu chuẩn chống bụi,nước (IP66) $0,00
� Pan: 0° to 340° - Tilt: -5° to 105° $0,00
� Chuẩn nén H.265 $0,00

DS-2DE2C400MW-DE
(F0)(S7)  2.8mm

4 MP PT Network camera có màu ban đêm

Có sẵn

$0,00
� 1/3″ Progressive Scan CMOS $1.537.383,18
Color: 0.005 Lux @(F1.2，AGC ON), B/W: 0 Lux with IR $0,00
� Ống kính 2.8mm $0,00

DS-2DE2C200SCG-E
(F0)

2 MP ColorVu PT Network camera có màu ban đêm

Có sẵn

$0,00
� Chip ColorVu 1/2.7″ Progressive Scan CMOS $1.887.850,47
� Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light $0,00
� Ống kính 2.8mm $0,00
� Tích hợp microphone & loa đàm thoại 2 chiều $0,00
� Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/microSDHC/microSDXC lên đến 256GB$0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁNDS-2DE2C200SCG-E

(F0)
� Hỗ trợ DWDR, BLC, HLC, 3D DNR

Có sẵn
$0,00

� Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m cho hình ảnh có màu ban đêm $0,00
� Tiêu chuẩn chống bụi,nước (IP66) $0,00
� Pan: 0° to 340° - Tilt: -5° to 105° $0,00
� Chuẩn nén H.265 $0,00

DS-2DE2C400SCG-E
(F0)

4 MP ColorVu PT Network camera có màu ban đêm

Có sẵn

$0,00
� Chip ColorVu 1/1.8″ Progressive Scan CMOS $2.121.495,33
� Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light $0,00
� Ống kính 2.8mm $0,00

DS-2DE3A400BW-DE 
F1 T5

Speed dome mini 4MP có màu ban đêm

Có sẵn

$0,00
● 1/1.8" progressive scan CMOS $3.514.018,69
● Độ nhạy sáng: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); 0 Lux with white light$0,00
● Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m cho hình ảnh có màu ban đêm $0,00
● Ống kính 4mm $0,00
● H.265+/H.265 $0,00
● Hỗ trợ chống báo động giả bằng thuật toán deep learning phân tích người và xe$0,00
● Hỗ trợ face capture $0,00
● Tích hợp loa ngoài & Micro đàm thoại 2 chiều $0,00
● Hỗ trợ thêm 1 audio in & 1 audio out $0,00
● 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS $0,00
● Khe cắm thẻ nhớ (microSD), lên đến 512 GB $0,00
● IP66 $0,00

DS-2DE3A400BW-
DE/W(F1)(T5) /W: Wifi Có sẵn

$3.827.102,80

DS-2DE3A404IW-DE
(S6) (2.8-12mm)

Speed dome mini 4MP có màu ban đêm

Có sẵn

$4.130.841,12
● Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON) $0,00
● Hồng ngoại lên đến 50 m $0,00
● Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m cho hình ảnh có màu ban đêm $0,00
● 2.8 to 12 mm, 4 × optical zoom $0,00
● H.265+/H.265 $0,00
● Tích hợp loa ngoài & Micro đàm thoại 2 chiều $0,00
● Hỗ trợ thêm 1 audio in & 1 audio out $0,00
● Hỗ trợ đèn flash báo động $0,00
● Khe cắm thẻ nhớ (microSD), lên đến 256 GB $0,00
● IP66 $0,00

DS-2DE3A404IW-
DE/W(S6) (2.8-12mm) /W: Wifi Có sẵn

$4.481.308,41

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP 4 INCH
$0,00

DS-2DE4A225IWG-E

4-inch 2 MP 25X Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome

Có sẵn

$8.649.532,71
1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); $0,00
Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR$0,00
BLC, HLC, 3D DNR, 120 dB WDR $0,00
Khe thẻ microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB $0,00
25 × optical zoom 4.8 to 120 mm $0,00
Hồng ngoại 50m $0,00
Water and dust resistant (IP66) $0,00
Chức năng báo động thông minh dựa trên thuật toán AI nhận dạng người & phương tiện$0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00
Alarm: 2 in / 2 out $0,00
Hỗ trợ Face Capture $0,00

DS-2DE4A425IWG-E 4-inch 4 MP 25X Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome$9.696.261,68

DS-2DE4215IW-DE 
(T5)

4-inch 2 MP Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome

Có sẵn

$5.873.831,78
Các chức năng báo động thông minh 
dựa trên thuật toán AI nhận dạng người 
& phương tiện

$0,00
Hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt. Lên đến 5 
khuôn mặt cùng 1 thời điểm

$0,00
1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Độ phân giải 1920 × 1080@30fps 
resolution

$0,00
H.265+/H.265 $0,00
Min. illumination: Color: 0.005Lux @ (F1.
6，AGC ON),B/W: 0.001Lux @(F1.6，AGC 
ON),0 Lux with IR

$0,00
WDR 120dB, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, 
Regional Exposure, Regional Focus, Rapid 
Focus

$0,00
100 m IR $0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁN

DS-2DE4215IW-DE 
(T5)

Alarm: 1 in / 1 out

Có sẵn

$0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00
15× optical zoom, 16× digital zoom $0,00
12VDC & POE(802.3at) $0,00
Tích hợp sẵn chân đế $0,00

DS-2DE4225IW-DE 
(S5)

4-inch 2 MP Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome
Có sẵn

$7.261.682,24
Zoom quang: 25x, Digital Zoom: 16X $0,00

DS-2DE4415IW-DE  
(T5)

4-inch 4 MP Powered by DarkFighter IR 
Network Speed Dome

$7.261.682,24
15× optical zoom, 16× digital zoom $0,00

DS-2DE4425IW-DE 
(T5)

4-inch 4 MP Powered by DarkFighter IR 
Network Speed Dome Có sẵn

$8.649.532,71
Zoom quang: 25x, Digital Zoom: 16X $0,00

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP COLORVU TANDEMVU 4 INCH
$0,00

DS-2SE4C225MWG-E
(12F0)

TandemVu 2 MP 25× IR Network Speed 
Dome (PTZ tích hợp camera cố định)

Đặt hàng

$0,00
Camera cố định ColorVu $0,00
1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Lens 2.8 mm $0,00
Độ phân giải 1920 × 1080@30fps $0,00
Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng lên đến 30m $0,00
0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with 
light

$0,00
Camera PTZ powered-by-DarkFighter $0,00
1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Độ phân giải 1920 × 1080@30fps $0,00
Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 
0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with 
IR

$0,00
lens 4.8 to 120 mm, 25 × optical $0,00
120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Digital 
defog, EIS

$0,00
Hỗ trợ Face capture $0,00
Hồng ngoại 100 m IR $0,00
24 VAC & Hi-PoE $0,00
Chuẩn nén H.265+/H.265 $0,00
Alarm: 1 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00

DS-2SE4C425MWG-E
(14F0)

TandemVu 4 MP 25× IR Network Speed 
Dome (PTZ tích hợp camera cố định)

Đặt hàng

$0,00
Camera cố định ColorVu $0,00
1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Lens 2.8 mm $0,00
Độ phân giải 2560 × 1440 $0,00
Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng lên đến 30m $0,00
0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with 
light

$0,00
Camera PTZ powered-by-DarkFighter $0,00
1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Độ phân giải 2560 × 1440 $0,00
Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 
0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with 
IR

$0,00
lens 4.8 to 120 mm, 25 × optical $0,00
120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Digital 
defog, EIS

$0,00
Hỗ trợ Face capture $0,00
Hồng ngoại 100 m IR $0,00
24 VAC & Hi-PoE $0,00
Chuẩn nén H.265+/H.265 $0,00
Alarm: 1 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP 5 INCH
$0,00

DS-2DE5425IW-AE
(T5)

5-inch 4MP Powered by DarkFighter IR 
Network Speed Dome

Có sẵn

$0,00
Các chức năng báo động thông minh 
dựa trên thuật toán AI nhận dạng người 
& phương tiện

$0,00
Hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt. Lên đến 5 
khuôn mặt cùng 1 thời điểm

$0,00
1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Độ phân giải 2560× 1440@30fps 
resolution

$0,00
H.265+/H.265 $0,00
Min. illumination: Color: 0.005 Lux @ (F1.
6，AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6，
AGC ON), 0 Lux with IR

$0,00
WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, 
Regional Exposure, Regional Focus, Rapid 
Focus

$0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁN

DS-2DE5425IW-AE
(T5)

150 m IR

Có sẵn

$0,00
Alarm: 2 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00
25× optical zoom, 16× digital zoom $0,00
24 VAC & Hi-PoE $0,00
Tích hợp sẵn chân đế $0,00

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP 7 INCH
$0,00

DS-2DE7A225IW-AEB
(T5)

2 MP IR Network Speed Dome AI

Có sẵn

$0,00
� 1/2.8" progressive scan CMOS $0,00
� Hỗ trợ đèn flash ánh sáng trắng & loa báo động $0,00
� 25× zoom quang học and 16× zoom KTS $0,00
� Thuật toán AI deep learning phân biệt người & phương tiện $0,00
� Face capture: Chụp ảnh lên đến 5 khuôn mặt cùng lúc $0,00
� Hồng ngoại: 200m $0,00
� microSD/SDHC/SDXC 256GB $0,00
� Alarm: 2 inputs, 1 output $0,00
� Audio: 1 input, 1 output $0,00
� Tích hợp 1 loa ngoài $0,00
� BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, 
Digital defog, chống rung EIS

$0,00
� Smart Tracking Manual tracking, auto-
tracking

$0,00
� 24 VAC, max. 42 W (including max. 18 
W for IR and max. 10 W for heater); Hi-
PoE

$0,00
DS-2DE7A232IW-AEB

(T5)

2 MP IR Network Speed Dome AI
Có sẵn

$0,00
32× zoom quang học and 16× zoom KTS $0,00
1/2.8" progressive scan CMOS $0,00

DS-2DE7A425IW-AEB
(T5)

4 MP IR Network Speed Dome AI $0,00
25× zoom quang học and 16× zoom KTS $0,00
1/2.8" progressive scan CMOS $0,00

DS-2DE7A432IW-AEB
(T5)

4 MP IR Network Speed Dome AI
Có sẵn

$0,00
32× zoom quang học and 16× zoom KTS $0,00
1/1.8" progressive scan CMOS $0,00

DS-2DE7A825IW-AEB
(T5)

8 MP IR Network Speed Dome AI $0,00
25× zoom quang học and 16× zoom KTS $0,00
1/1.8" progressive scan CMOS $0,00

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP COLORVU 7 INCH
$0,00

DS-2DE7A220MCG-
EB

7-inch 2 MP 20X ColorVu Network Speed Dome $0,00
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00
HÌnh ảnh màu sắc 24/7 với đèn trợ sáng White light: up to 100 m $0,00
Max. Resolution: 1920 × 1080 $0,00
Hỗ trợ đèn hồng ngoại lên đến 150m $0,00
Color: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 
0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with 
light

$0,00
Hỗ trợ đèn & còi báo động $0,00
6.7 mm to 134 mm (Zoom 20 × optical, 16 × digital) $0,00
120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR, EIS $0,00
Thuật toán AI nhận dạng người & phương tiện giúp chống báo động giả$0,00
Face capture: Up to 5 faces captured at the same time $0,00
Khe cắm thẻ nhớ  microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB $0,00
Alarm: 2 inputs, 1 output $0,00
Audio: 1 input (line in), 1 output (line out) $0,00
Tích hợp 1 speaker $0,00
24 VAC, max. 42 W (including max. 12 W 
for IR and max. 2 W for heater); Hi-PoE

$0,00
DS-2DE7A412MCG-

EB

7-inch 4 MP 12X ColorVu Network Speed Dome $0,00
Max. Resolution: 2560 × 1440 $0,00
6.7 mm to 80.4 mm (12 × optical zoom and 16 × digital zoom) $0,00

DS-2DE7A812MCG-
EB

7-inch 4K (8 MP) 12X ColorVu Network Speed Dome $0,00
Max. Resolution: 3840 × 2160 $0,00
6.7 mm to 80.4 mm (12 × optical, 64 × digital) $0,00

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP POWERED BY DARKFIGHTER TANDEMVU 7 INCH
$0,00

DS-2SE7C124IW-AE
(32x/4)(S5)

7-inch 2 MP 32X Powered by 
DarkFighter IR PTZ tích hợp camera cố 
định

$0,00



MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁN

DS-2SE7C124IW-AE
(32x/4)(S5)

Camera cố định $0,00
1/2.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Lens 4mm $0,00
Độ phân giải 2560× 1440@30fps $0,00
0.005Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR $0,00
Camera PTZ $0,00
Độ phân giải 1920 × 1080@30fps $0,00
Color：0.005Lux @ (F1.2，AGC ON),B/W：
0.001Lux @ (F1.2，AGC ON)

$0,00
32× optical zoom, 16× digital zoom $0,00
WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, 
Regional Exposure, Regional Focus, Rapid 
Focus

$0,00
Hồng ngoại 150 m IR $0,00
24 VAC & Hi-PoE $0,00
Chuẩn nén H.265+/H.265 $0,00
Alarm: 2 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00
Hỗ trợ đèn & còi báo động $0,00

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP COLORVU TANDEMVU 7 INCH
$0,00

DS-2SE7C425MW-
AEB(14F1)(O-STD)

(P3)

TandemVu 7-inch 4 MP 25X Colorful & 
IR Network Speed Dome

$0,00
Camera ColorVu cố định $0,00
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Lens 4mm $0,00
Độ phân giải 2560× 1440@30fps $0,00
 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with 
light;

$0,00
White Light: 30m $0,00
Camera PTZ $0,00
1/1.8" progressive scan CMOS $0,00
Độ phân giải  2560× 1440@30fps $0,00
Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 
0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0
Lux with IR

$0,00
4.8 to 120 mm, 25 × optical $0,00
120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, defog, 
regional exposure, regional focus, rapid 
focus

$0,00
Hồng ngoại 200 m IR $0,00
24 VAC & Hi-PoE $0,00
Chuẩn nén H.265+/H.265 $0,00
Alarm: 2 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00
Hỗ trợ đèn & còi báo động $0,00

DS-2SE7C432MW-
AEB(14F1)(P3)

TandemVu 7-inch 4 MP 25X Colorful & 
IR Network Speed Dome

$0,00
Camera ColorVu cố định $0,00
1/1.8" Progressive Scan CMOS $0,00
Lens 4mm $0,00
Độ phân giải 2560× 1440@30fps $0,00
 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with 
light;

$0,00
White Light: 30m $0,00
Camera PTZ $0,00
1/1.8" progressive scan CMOS $0,00
Độ phân giải  2560× 1440@30fps $0,00
Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 
0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0
Lux with IR

$0,00
 5.9 to 188.8 mm, 32 × optical $0,00
120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, defog, 
regional exposure, regional focus, rapid 
focus

$0,00
Hồng ngoại 200 m IR $0,00
24 VAC & Hi-PoE $0,00
Chuẩn nén H.265+/H.265 $0,00
Alarm: 2 in / 1 out $0,00
Audio: 1 in / 1 out $0,00
Hỗ trợ đèn & còi báo động $0,00

* Giá đã bao gồm 10% VAT.
* Bảo hành 24 tháng.
* Thông số kỹ thuật trên bảng báo giá là thông số tham khảo. Vui lòng xem trên catalog của từng sản 
phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết
* Bảng giá lẻ chỉ áp dụng cho các mặt hàng có sẵn tại kho. Vui lòng liên hệ để biết chính xác giá đặt 
hàng



MÃ SẢN PHẨM

CAMERA IP WIFI TÍCH HỢP MICRO

DS-2CV1021G0-IDW1
(D)

DS-2CV2021G2-IDW ( E )

DS-2CV2121G2-IDW ( E )

DS-2CV2Q21FD-IW(B)

CAMERA IP H.265+ 2MP KHÔNG POE SERIES 1

DS-2CD1023G0E-ID

DS-2CD1123G0E-ID



MÃ SẢN PHẨM

DS-2CD1123G0E-ID

DS-2CD1323G0E-ID

CAMERA IP H.265 2MP SERIES 1XX3

DS-2CD1023G0E-I (L)

DS-2CD1123G0E-I (L)

DS-2CD1323G0E-I (L)

CAMERA IP H.265+ TÍCH HỢP MICRO SERIES 1XX3

DS-2CD1023G0-IUF

DS-2CD1123G0-IUF

DS-2CD1323G0-IUF

DS-2CD1043G0-IUF



MÃ SẢN PHẨM

DS-2CD1043G0-IUF

DS-2CD1143G0-IUF

DS-2CD1343G0-IUF

CAMERA IP H.265+ SERIES 2XX1

DS-2CD2421G0-IW(W)

DS-2CD2021G1-I

DS-2CD2121G0-I

DS-2CD2121G0-IS

DS-2CD2T21G1-I ( C )



MÃ SẢN PHẨM

DS-2CD2T21G1-I ( C )

DS-2CD2T41G1-I ( C )

DS-2CD2621G0-IZ

DS-2CD2621G0-IZS

DS-2CD2721G0-IZ

DS-2CD2721G0-IZS

DÒNG CAMERA IP H265+ SERIES 2XX3

DS-2CD2323G0-I

DÒNG CAMERA ACCUSENSE IP 4.0 - CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ 2xx3

DS-2CD2443G2-I



MÃ SẢN PHẨM

DS-2CD2443G2-I

DS-2CD2023G2-IU

DS-2CD2043G2-IU
DS-2CD2063G2-IU
DS-2CD2083G2-IU

DS-2CD2123G2-IU

DS-2CD2143G2-IU
DS-2CD2163G2-IU
DS-2CD2183G2-IU

DS-2CD2523G2-IS

DS-2CD2543G2-IS
DS-2CD2543G2-IWS

DS-2CD2323G2-IU



MÃ SẢN PHẨM

DS-2CD2343G2-IU
DS-2CD2363G2-IU
DS-2CD2383G2-IU

DS-2CD2T23G2-2I

DS-2CD2T23G2-4I

DS-2CD2T43G2-2I

DS-2CD2T43G2-4I

DS-2CD2T63G2-2I

DS-2CD2T63G2-4I

DS-2CD2T83G2-2I

DS-2CD2T83G2-4I

DS-2CD2623G2-IZS

DS-2CD2643G2-IZS

DS-2CD2663G2-IZS

DS-2CD2683G2-IZS

DS-2CD2723G2-IZS

DS-2CD2743G2-IZS

DS-2CD2763G2-IZS



MÃ SẢN PHẨM

DS-2CD2783G2-IZS

DÒNG CAMERA IP FACE CAPTURE - CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ 2XX6

DS-2CD2126G2-ISU 
(C)

DS-2CD2146G2-ISU 
(C)

DS-2CD2166G2-ISU 
(C)

DS-2CD2186G2-ISU 
(C)

DS-2CD2026G2-IU/SL 
(D)

DS-2CD2046G2-IU/SL 
(D)

DS-2CD2066G2-IU/SL 
(D)

DS-2CD2086G2-IU/SL 
(D)

DS-2CD2T26G2-2I (D)

DÒNG CAMERA IP FACE CAPTURE - CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ 2XX6



MÃ SẢN PHẨM

DS-2CD2T26G2-2I (D)

DS-2CD2T26G2-
ISU/SL (D)

DS-2CD2T46G2-ISU/SL (C)

DS-2CD2T66G2-ISU/SL (C)

DS-2CD2T86G2-ISU/SL (C)

DS-2CD2326G2-
ISU/SL (D)

DS-2CD2346G2-
ISU/SL ( C )

DS-2CD2366G2-
ISU/SL ( C )

DS-2CD2386G2-
ISU/SL ( C )

DS-2CD2326G1-I/SL 

DS-2CD2626G2-
IZSU/SL (D)

DS-2CD2646G2-IZSU/SL (C)

DS-2CD2666G2-IZSU/SL (C)



MÃ SẢN PHẨM

DS-2CD2686G2-IZSU/SL (C)

DS-2CD2H26G2-IZS ( 
C )

DS-2CD2H46G2-IZS ( C )

DS-2CD2H66G2-IZS ( C )

DS-2CD2H86G2-IZS ( C )

CAMERA IP DÒNG COLORVU EASY IP 4.0 - HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7

DS-2CD1027G0-L C

DS-2CD1027G0-LUF C

DS-2CD1047G0-L C

DS-2CD1047G0-LUF C

DS-2CD1327G0-L

DS-2CD1327G0-LUF C

DS-2CD1347G0-L C

DS-2CD1347G0-LUF C

DS-2CD1T27G0-LUF C



MÃ SẢN PHẨM
DS-2CD1T27G0-LUF C

DS-2CD1T47G0-LUF C

DS-2CD2327G3E-L

CAMERA IP DÒNG COLORVU CHỐNG BÁO GIẢ - HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7

DS-2CD2127G2-SU

DS-2CD2147G2-SU

DS-2CD2327G2-LU

DS-2CD2347G2-LU

DS-2CD2347G2-
LSU/SL

DS-2CD2387G2-LSU/SL ( C )



MÃ SẢN PHẨMDS-2CD2387G2-LSU/SL ( C )

DS-2CD2027G2-LU

DS-2CD2047G2-LU

DS-2CD2047G2-LU/SL

DS-2CD2T27G2-L

DS-2CD2T47G2-L

DS-2CD2T47G2-LSU/SL

DS-2CD2T87G2-
LSU/SL ( C )

DS-2CD2647G2T-LZS ( C )



MÃ SẢN PHẨM
DS-2CD2647G2T-LZS ( C )

DS-2CD2747G2T-LZS ( C )

DÒNG CAMERA IP MẮT CÁ, TOÀN CẢNH

DS-2CD2935FWD-I

DS-2CD2935FWD-IS

DS-2CD2955FWD-I

DS-2CD2955FWD-IS

DS-2PT3326IZ-DE3



MÃ SẢN PHẨM

DS-2PT3326IZ-DE3

DS-2CD2345G0P-I 
(1.68mm)

DS-2CD2T45G0P-I
(1.68mm)

DS-2CD2347G2P-
LSU/SL (C)

DS-2CD2367G2P-
LSU/SL (C)

DS-2CD2387G2P-
LSU/SL (C)

DS-2CD2T47G2P-
LSU/SL ( C )

DS-2CD2T67G2P-
LSU/SL (C)

DS-2CD2T87G2P-
LSU/SL (C)

CAMERA 4G NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

DS-2XS2T41G0-
ID/4G/C04S05



MÃ SẢN PHẨMDS-2XS2T41G0-
ID/4G/C04S05

DS-2XS2T47G1-
LDH/4G/C18S40

CAMERA IP SERIES 3

DS-2CD3621G0-IZS

CAMERA NGỤY TRANG

DS-2CD6425G0-10
DS-2CD6425G0-20
DS-2CD6425G0-30

DS-2CD2D25G1/M-
D/NF

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP MINI

DS-2CD1P23G0-I



MÃ SẢN PHẨM

DS-2CD1P23G0-I

DS-2CD1P23G2-IUF

DS-2CD1P43G2-IUF

DS-2CD1P27G2-LUF

DS-2CD1P47G2-LUF

DS-2DE2A204IW-DE3
(C0)(S6)

DS-2DE2A404IW-DE3
(C0)(S6)DS-2DE2A404IW-

DE3/W(C0)(S6)

DS-2DE2C200MW-DE
(F0)(S7)  2.8mm

DS-2DE2C400MW-DE
(F0)(S7)  2.8mm

DS-2DE2C200SCG-E
(F0)



MÃ SẢN PHẨMDS-2DE2C200SCG-E
(F0)

DS-2DE2C400SCG-E
(F0)

DS-2DE3A400BW-DE 
F1 T5

DS-2DE3A400BW-
DE/W(F1)(T5)

DS-2DE3A404IW-DE
(S6) (2.8-12mm)

DS-2DE3A404IW-
DE/W(S6) (2.8-12mm)

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP 4 INCH

DS-2DE4A225IWG-E

DS-2DE4A425IWG-E

DS-2DE4215IW-DE 
(T5)



MÃ SẢN PHẨM
DS-2DE4215IW-DE 

(T5)

DS-2DE4225IW-DE 
(S5)

DS-2DE4415IW-DE  
(T5)

DS-2DE4425IW-DE 
(T5)

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP COLORVU TANDEMVU 4 INCH

DS-2SE4C225MWG-E
(12F0)

DS-2SE4C425MWG-E
(14F0)

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP 5 INCH

DS-2DE5425IW-AE
(T5)



MÃ SẢN PHẨMDS-2DE5425IW-AE
(T5)

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP 7 INCH

DS-2DE7A225IW-AEB
(T5)

DS-2DE7A232IW-AEB
(T5)

DS-2DE7A425IW-AEB
(T5)

DS-2DE7A432IW-AEB
(T5)

DS-2DE7A825IW-AEB
(T5)

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP COLORVU 7 INCH

DS-2DE7A220MCG-
EB

DS-2DE7A412MCG-
EB

DS-2DE7A812MCG-
EB

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP POWERED BY DARKFIGHTER TANDEMVU 7 INCH

DS-2SE7C124IW-AE
(32x/4)(S5)



MÃ SẢN PHẨM

DS-2SE7C124IW-AE
(32x/4)(S5)

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP COLORVU TANDEMVU 7 INCH

DS-2SE7C425MW-
AEB(14F1)(O-STD)

(P3)

DS-2SE7C432MW-
AEB(14F1)(P3)

* Giá đã bao gồm 10% VAT.
* Bảo hành 24 tháng.
* Thông số kỹ thuật trên bảng báo giá là thông số tham khảo. Vui lòng xem trên catalog của từng sản 
phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết
* Bảng giá lẻ chỉ áp dụng cho các mặt hàng có sẵn tại kho. Vui lòng liên hệ để biết chính xác giá đặt 
hàng


